
Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ

1 2 5 6 9 10 13 14 17 18 21 22 25 26 31

TỔNG CỘNG 25.177.400 6.456.000 7.300.000 4.680.700 2.077.500 1.663.200

I Cấp tỉnh quản lý 19.549.400 3.828.000 59,3% 7.300.000 4.680.700 2.077.500 1.663.200

a Vốn quy hoạch 50.000 50.000

b
Chuẩn bị đầu tư, tất toán 

công trình hoàn thành
100.000 50.000 50.000

c
Chuẩn bị thực hiện đầu tư 

và thực hiện đầu tư
19.399.400 3.728.000 100% 7.250.000 99% 4.680.700 98% 2.077.500 89% 1.663.200 100%

1 An ninh quốc phòng 482.200 2,5% 406.200 10,9% 76.000

2 Khoa học công nghệ - thông tin 448.600 2,3% 328.600 8,8% 40.000 80.000 1,7%

   + Công nghệ thông tin 203.600 1,0% 113.600 3,0% 40.000 50.000 1,1%

   + Khoa học công nghệ 245.000 1,3% 215.000 5,8% 30.000 0,6%

3
Giáo dục, đào tạo và giáo dục 

nghề nghiệp
3.030.000 15,6% 2.930.000 40,4% 100.000 2,1%
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4 Y tế 1.091.200 5,6% 720.000 9,9% 220.000 151.200 9,1%

5 Giao thông 5.209.000 26,9% 417.000 11,2% 1.800.000 24,8% 1.480.000 31,6% 1.512.000 90,9%

6 Hạ tầng đô thị, CN-TMDL 4.220.500 21,8% 2.085.400 55,9% 1.118.600 15,4% 185.200 4,0% 831.300 40,0%

7 Nông nghiệp và PTNN 4.351.300 22,4% 146.000 3,9% 447.000 6,2% 2.732.100 58,4% 1.026.200 49,4%

8 Quản lý nhà nước 191.200 1,0% 191.200 5,1%

9 Văn hóa xã hội 375.400 1,9% 153.600 4,1% 194.400 2,7% 27.400 0,6%

II Cấp huyện quản lý 2.628.000 2.628.000 40,7%

III
Vốn từ nguồn thu tiền sử 

dụng đất
3.000.000
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